	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số: ……/……
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 (Điều 482 trả lại tài sản thuê);
Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15;
Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên,
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại ……………………, chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ (Bên A)
Ông/Bà/Tổ chức: …………………………………………
Ngày sinh/Mã số doanh nghiệp: …………   Số CCCD/Căn cước (hộ chiếu nếu là người nước ngoài)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ……………………
Cấp ngày …………, cơ quan cấp ……………………
Nơi thường trú/Địa chỉ trụ sở (ghi theo đơn vị hành chính hiện hành): …………………………………………
Người đại diện (nếu là tổ chức): ……………………   Chức vụ: …………   (theo ……………………)
Điện thoại: …………   Thư điện tử: …………   Số tài khoản: ………… tại ……………………
BÊN THUÊ (Bên B)
Ông/Bà/Tổ chức: …………………………………………
Ngày sinh/Mã số doanh nghiệp: …………   Số CCCD/Căn cước (hộ chiếu nếu là người nước ngoài)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ……………………
Cấp ngày …………, cơ quan cấp ……………………
Nơi thường trú/Địa chỉ trụ sở (ghi theo đơn vị hành chính hiện hành): …………………………………………
Người đại diện (nếu là tổ chức): ……………………   Chức vụ: …………   (theo ……………………)
Điện thoại: …………   Thư điện tử: …………   Số tài khoản: ………… tại ……………………
Các bên thống nhất ký kết với các nội dung sau:
1. Căn cứ
Hợp đồng thuê nhà số ………… ký ngày ………… và các phụ lục (nếu có) đối với nhà tại …………………….
2. Thời điểm chấm dứt
Hai bên thống nhất chấm dứt Hợp đồng thuê kể từ ngày …………. Lý do: ☐ hết hạn ☐ thỏa thuận chấm dứt trước hạn ☐ đơn phương chấm dứt theo thông báo ngày ………… ☐ khác: …………………….
3. Trả nhà và hiện trạng
1. Bên B đã bàn giao lại nhà, chìa khóa (………… bộ), thẻ (………… chiếc), trang thiết bị theo danh mục bàn giao ban đầu. Hiện trạng: …………………….
2. Hư hỏng, mất mát (nếu có) và nguyên nhân: …………………….
3. Chỉ số điện cuối ………… kWh; nước ………… m³; đã chốt với ban quản lý/đơn vị cung cấp ngày ………….
4. Quyết toán
1. Tiền đặt cọc đã nhận: …………………… đồng.
2. Khấu trừ: tiền thuê còn nợ ……………………; điện, nước, phí dịch vụ ……………………; chi phí sửa chữa, bồi thường hư hỏng …………………… (chứng từ kèm theo: ……………………); khoản phạt theo Hợp đồng (nếu có) …………………….
3. Số tiền Bên A hoàn trả cho Bên B (hoặc Bên B trả thêm cho Bên A): …………………… đồng, bằng ☐ chuyển khoản ☐ tiền mặt, chậm nhất ngày ………….
5. Cam kết
1. Sau khi thanh toán theo mục 4, hai bên không còn nghĩa vụ nào đối với nhau theo Hợp đồng thuê, trừ các khoản ghi khác tại biên bản này; Bên A xác nhận Bên B đã hoàn tất xóa đăng ký cư trú (nếu có).
2. Biên bản lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
	BÊN CHO THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)
	BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)






GHI CHÚ KHI SỬ DỤNG MẪU (xóa trang này trước khi ký)
• Chụp ảnh hiện trạng khi trả nhà; đối chiếu chỉ số điện nước; ghi rõ từng khoản khấu trừ tiền cọc và chứng từ kèm theo.
• Các ô ☐ là phương án lựa chọn: đánh dấu phương án áp dụng, xóa phương án không dùng. Ký nháy từng trang.
• Hình thức: Không cần công chứng.
• Cập nhật 11/2026.
